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UBND TỈNH BẮC GIANG 
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 05/2013/CBGVLXD-LS                 Bắc Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2013 
  

 
CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại 
trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

thời điểm tháng 5 năm 2013 
 
 

Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng 
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 151/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá áp dụng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ báo giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và giá 
vật liệu xây dựng trên thị trường.  

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau: 

1. Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các huyện thành 
phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 5 năm 2013 (có bảng Công bố 
giá vật liệu xây dựng kèm theo) làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá 
nhân có liên quan tham khảo quyết định việc vận dụng, áp dụng trong việc lập 
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP 
ngày 14/12/2009 của Chính phủ.  

Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá tối đa 
bình quân trong tháng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí 
vận chuyển từ nơi cung cấp đến trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các 
huyện, thành phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới 
hành chính của thị trấn huyện lỵ; đối với thành phố Bắc giang là khu vực thuộc 
địa giới hành chính của thành phố Bắc Giang). 

Bảng giá bán tại nơi sản xuất là giá bán tại nhà máy (nơi cung cấp) trên 
phương tiện vận chuyển của bên mua, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi 
phí vận chuyển đến chân công trình. 
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2. Đối với các loại vật liệu không có trong Công bố hoặc thời điểm vận 
dụng, áp dụng khác với Công bố và có sự chênh lệch về giá thì chủ đầu tư, các 
tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ xác định giá vật liệu xây dựng trên cơ 
sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, 
thông tin giá của nhà cung cấp, giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu 
chuẩn, chất lượng tương tự hoặc hoá đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ 
Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, đảm 
bảo tính cạnh tranh. 

Trường hợp các loại vật liệu có biến động giá lớn (tăng, giảm) so với giá 
công bố của Liên Sở, Chủ đầu tư có trách nhiệm phản ánh kịp thời, thông tin về 
Liên Sở: Xây dựng - Tài chính. 

3. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khi vận dụng, áp dụng, tính toán giá vật liệu 
để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm 
của công trình, nơi cung cấp vật tư, yêu cầu của thiết kế và quy định về quản lý 
chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá 
vật liệu phù hợp giá thị trường. Cách tính giá vật liệu đến hiện trường công 
trình xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2.4, phụ lục số 6, Thông tư số 
04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi áp dụng giá vật liệu tại 
mục 1, 2 của Công bố giá và giá vật liệu đến hiện trường công trình xây dựng, 
đảm bảo chính xác, phù hợp với giá thị trường, đáp ứng hiệu quả đầu tư, chống 
thất thoát trong đầu tư xây dựng. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Phương 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 

 
Trịnh Quang Hưng 
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1. Xi măng đóng bao các loại 
 - Xi măng PCB 40 Hạ Long Kg 1.250 1.250 1.260 1.250 1.250 1.260 1.260 1.270 1.270 1.300
 - Xi măng PC 40 Hạ Long Kg 1.400 1.400 1.410 1.400 1.400 1.410 1.410 1.420 1.420 1.450
 - Xi măng Bắc Giang PCB 30 (bao dứa) Kg 1.000 1.005 1.040 1.005 1.005 980 1.000 1.000 1.040 1.100
 - Xi măng Bắc Giang PCB 40 (bao giấy) Kg 1.100 1.115 1.100 1.115 1.115 1.090 1.100 1.100 1.100 1.200
 - Xi măng PCB 30 Chinfon Kg 1.200 1.200 1.230 1.200 1.200 1.230 1.230 1.240 1.240 1.270
 - Xi măng PCB 40 Chinfon Kg 1.250 1.250 1.260 1.250 1.250 1.260 1.260 1.270 1.270 1.300
2. Cát các loại
- Cát mịn M1 = 0,7 - 1,4 m3 147.000 142.000 120.000 127.000 127.000 137.000 127.000 142.000 127.000 132.000
- Cát mịn M1 = 1,5 - 2 m3 150.000 145.000 125.000 130.000 130.000 140.000 130.000 145.000 130.000 135.000
- Cát vàng M1<2 m3 235.000 237.000 170.000 225.000 225.000 245.000 225.000 250.000 185.000 165.000
- Cát vàng M1>2 m3 255.000 257.000 190.000 245.000 245.000 265.000 245.000 270.000 205.000 185.000
- Cát san nền, lót nền, móng m3 78.000 80.000 - 80.000 72.000 85.000 72.000 100.000 90.000 100.000
3. Đá, sỏi đổ bê tông các loại 
- Đá hộc m3 200.000 220.000 215.000 220.000 225.000 180.000 200.000 190.000 245.000 280.000
- Đá 1 x 2; 0,5 x 1; 2 x 4 m3 210.000 230.000 225.000 230.000 235.000 190.000 210.000 200.000 255.000 290.000
- Đá 4 x 6 m3 205.000 225.000 220.000 225.000 230.000 185.000 205.000 195.000 250.000 285.000
- Sỏi 1 x 2; 2 x 4 m3 192.000 202.000 120.000 192.000 192.000 207.000 192.000 195.000 182.000 160.000
- Sỏi 4 x 6 m3 187.000 197.000 115.000 187.000 187.000 202.000 187.000 190.000 177.000 155.000
4 Gạch xây không nung
* Sản phẩm của Công ty Cổ phần 

CLERVER
+  Gạch bê tông ép thuỷ lực mác100- Kích 

thước 220x105x60mm
Viên 1.350 1.400 1.450 1.400 1.400 1.350 1.400 1.400 1.450 1.490

+  Gạch bê tông ép thuỷ lực mác 75- Kích 
thước 220x105x60mm

Viên 1.290 1.350 1.400 1.350 1.350 1.290 1.350 1.350 1.400 1.440

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/5 -31/5 NĂM 2013
(Kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng số: 05/2013/CBVLXD-LS ngày 03/6/2013 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
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DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT 
LIỆU CHỦ YẾU 

(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

ĐVT: đồng (VNĐ)
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Yên
 Thế

Sơn 
Động

Lục 
Nam
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* Sản phẩm của Công ty TNHH Bình Định 

- Kích thước viên: 220x105x60mm

+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 1.350 1.400 1.450 1.400 1.400 1.350 1.400 1.400 1.450 1.490

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 1.290 1.350 1.400 1.350 1.350 1.290 1.350 1.350 1.400 1.440

- Kích thước viên: 
200x100x60mm; 200x95x60mm

+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 1.164 1.214 1.264 1.214 1.214 1.164 1.214 1.214 1.264 1.304

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 1.114 1.164 1.214 1.164 1.164 1.114 1.164 1.164 1.214 1.254

- Kích thước viên: 200x95x55mm;
+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 1.058 1.108 1.158 1.108 1.108 1.058 1.108 1.108 1.158 1.198

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 1.008 1.058 1.108 1.058 1.058 1.008 1.058 1.058 1.108 1.148

- Kích thước viên: 240x115x53mm; 
250x130x55mm

+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 1.600 1.700 1.800 1.700 1.700 1.610 1.700 1.700 1.800 1.850

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 1.500 1.600 1.700 1.600 1.600 1.510 1.600 1.600 1.700 1.750

- Kích thước viên: 400x200x200mm; 
390x190x190mm

+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 9.900 11.000 12.000 11.000 11.000 9.900 11.000 11.000 12.000 12.500

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 9.000 10.000 11.000 10.000 10.000 9.000 10.000 10.000 11.000 11.500

- Kích thước viên: 400x200x150mm; 
390x190x140mm

+ Gạch không nung bê tông M100 Viên 8.800 10.000 11.000 10.000 10.000 8.800 10.000 10.000 11.000 11.500

+ Gạch không nung bê tông M75 Viên 8.000 9.000 10.000 9.000 9.000 8.000 9.000 9.000 10.000 10.500

- Gạch lát tự chèn (gạch block)

+ Gạch block lục lăng tự chèn m2 99.000 109.000 119.000 109.000 109.000 99.000 109.000 109.000 119.000 129.000

+ Gạch block tứ giác tự chèn mặt nhám (KT: 
30x30x5cm)

m2 123.000 133.000 143.000 133.000 133.000 123.000 133.000 133.000 143.000 153.000

2
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5 Gạch xây nung công nghệ lò đứng liên 
tục (VSBK)

* Sản phẩm của Công ty TNHH TMDV 
điện tử viễn thông Tạo Tuyến

- Gạch chỉ đặc loại A1- M100 (kích thước 
210x100x60mm)

Viên 1.200 1.250 1.330 1.250 1.150 1.210 1.250 1.410 1.330 1.410

6  Gạch ốp, lát các loại: 

* Gạch Ceramic Viglacera Hà Nội

- Gạch men lát nền (400x400), mã số (M, G, 
H, V, R ) 401, 402, ........459, 460

+ Loại A1 m2 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180

+ Loại A2 m2 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060 97.060

- Gạch men lát nền (400x400), mã số V427, 
V428, V432, V433

+ Loại A1 m2 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550 104.550

+ Loại A2 m2 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690 103.690

- Gạch Cotto 
+ Kích thước 400x400mm, mã số SP D401-

411, loại A1
m2 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640

+ Kích thước 500x500mm, mã số SP D501-
509, loại A1

m2 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180 98.180

- Gạch men lát nền (500x500), mã số M, G, 
V, H, R (501-540)

+ Loại A1 m2 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820

+ Loại A2 m2 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820 96.820

- Gạch men lát nền (500x500), mã số M507, 
V531- V535 R501-R506

+ Loại A1 m2 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360

+ Loại A m2 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360 101.360
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- Gạch viền kích thước: 12,5x50cm, mã số 
TM, TG, TV (501-540)

m2 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450

* Gạch Ceramic Viglacera Thăng Long
- Gạch men lát nền (600x600), mã số B, M, 

G, V (6001-6006)

+ Loại A1 m2 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+ Loại A2 m2 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
- Gạch ốp tường 250x400mm, Mã số: C, Q
+ Loại A1 (màu nhạt) m2 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820
+ Loại A1 (màu đậm) m2 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910
- Gạch ốp tường 200x500, mã số E(5000-

5020)
+ Loại A1 m2 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910 110.910
+ Loại A2 m2 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910 105.910
- Gạch ốp tường 300x600, mã số F(3600-

3626)
+ Loại A1 m2 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
+ Loại A2 m2 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
- Gạch sàn nước 300x300mm, mã số SN, FN, 

DN, loại A1
m2 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450 145.450

- Gạch sàn nước 250x250mm, mã số PM, 
QN, EN, N, loại A1

m2 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090 89.090

* Gạch Granit - Viglacera Tiên Sơn
- Sản phẩm Granit công nghệ Nano siêu bóng-

Loại A1, kích thước 80x80cm (B, K, D)

+ Mã số 12, 15, 17 m2 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450 295.450
+ Mã số 10, 21 m2 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090 309.090
+ Mã số 00, 24 m2 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180
- Sản phẩm Granit công nghệ Nano nạp liệu 

đa cấp siêu bóng- Loại A1, kích thước 
60x60cm (V, D, K)
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+ Mã số 03, 15, 17, 30 m2 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820 231.820
+ Mã số 05, 07, 10, 12, 16, 19, 21, 27 m2 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450 245.450
+ Mã số 06, 08, 10, 11, 18 m2 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090 259.090
+ Mã số 14, 24 m2 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090 269.090
7 Thép  xây dựng các loại
* Thép nhãn hiệu TISCO 
- Thép cuộn CT3 D6, Ф8 trơn, gai Kg 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090 14.090

    - Thép tròn trơn CT3, CB240-T
+ Ф10 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890 13.890
+ Ф 12 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790 13.790
+ Ф 14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690 13.690
- Thép cây vằn CT5 SD295A, CB300-V
+ Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440
+ Ф12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240 14.240
+ Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140 14.140
- Thép cây vằn SD390, SD490 CB400-V, 

CB500-V
+ Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640 14.640
+ Ф 12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440 14.440
+ Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340 14.340
- Thép góc CT3 nhãn hiệu TISCO
+ L63 ÷ L75 ( chiều dài ≥ 6m ) Kg 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190 14.190
+ L80 ÷ L100 ( chiều dài ≥ 6m ) Kg 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290 14.290
+ L120 ÷ L130 ( chiều dài ≥ 6m ) Kg 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390
- Thép chữ C (CT3) TISCO
+ C80 -  C100 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390
+ C120 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490
+ C140 -  C180 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
- Thép chữ I (CT3) TISCO
+ I 100  -  I120 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390 14.390
+ I 140 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490 14.490
+ I 150  -  I160 (chiều dài ≥ 6m) Kg 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590
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- Dây thép buộc 1mmm Kg 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090 19.090
- Đinh 5-7cm Kg 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550
* Thép Việt Ý (VIS), Việt Úc, Úc-SSE, Việt 

Hàn, Việt Nhật
+ Thép cuộn tròn trơn Ф6, Ф8 (SWRM12) Kg 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360

+ Thép thanh vằn Ф 10 (CII- SD295) Kg 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090

+ Thép thanh vằn Ф 12 (CII- SD295) Kg 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090

+ Thép thanh vằn Ф 14÷ Ф 32 (CII- SD295) Kg 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360 15.360

+ Thép thanh vằn Ф 10 (CIII- SD390) Kg 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820

+ Thép thanh vằn Ф 12 (CIII- SD390) Kg 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820

+ Thép thanh vằn Ф 14÷ Ф 32 (CIII- SD390) Kg 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550

Thép tấm, lá 
Thép lá cán nguội độ dày từ 0,5 đến 1,5mm Kg 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273 17.273

+ Thép tấm SS400 2,0x1000x2000mm Kg 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091

+ Thép tấm SS400 2,5x1250x2500mm Kg 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091 14.091

+ Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 10,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 12,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182 13.182

+ Thép tấm SS400 14,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 16,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 18,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 20,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 22,0 x 1500 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 25,0 x 2000 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636

+ Thép tấm SS400 30,0 x 2000 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636
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+ Thép tấm SS400 40,0 x 2000 x 6000mm Kg 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636
* Thép ống, hộp các loại
- Sản phẩm của Công ty TNHH ống thép 

190
 + Thép ống, thép hộp có độ dày từ   0,8 đến 

1,1mm (phôi TQ)
Kg 17.270        17.270       17.270       17.270       17.270       17.270       17.270       17.270       17.270       17.270       

 + Thép ống, thép hộp có độ dày từ  1,2 đến 
2,0mm   (phôi TQ)

Kg 16.820        16.820       16.820       16.820       16.820       16.820       16.820       16.820       16.820       16.820       

 + Thép ống, thép hộp có độ dày => 2mm trở 
lên (phôi TQ)

Kg 16.360        16.360       16.360       16.360       16.360       16.360       16.360       16.360       16.360       16.360       

 + Xà gồ chữ U  (tôn dập, độ dày từ 1,5 đến 
3mm)

Kg 15.450        15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       

 + Xà gồ chữ C - (tôn dập, độ dày từ 1,5 đến 
3mm)

Kg 15.450        15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       15.450       

8 Hoa cửa sắt các loại
- Hoa sắt vuông 10 x 10, trọng lượng 

12kg/m2-:-16 Kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 
ớ

m2 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260 253.260

- Hoa sắt vuông 12 x 12, trọng lượng 
18kg/m2-:-22 Kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 
ớ

m2 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800 361.800

- Hoa sắt vuông 16 x 16, trọng lượng 
22kg/m2 -:- 26 Kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 
ớ

m2 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160 434.160

- Hoa sắt dẹt, trọng lượng 5kg/m2 -:- 7 Kg/m2 

, cả lắp dựng, sơn 3 nước.
m2 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540 108.540

9 Cốp pha, cây chống
- Cây chống D8-10cm. L=4m cây 23.000 18.000 16.000 16.000 16.000 15.000 14.000 14.000 14.000 13.000

- Gỗ đà, nẹp m3 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.850.000 2.700.000 2.700.000 2.400.000

- Gỗ chèn m3 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.520.000 3.330.000 3.330.000 2.960.000

- Gỗ làm khe co dãn m3 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.280.000 2.160.000 2.160.000 1.920.000

- Gỗ nhóm 4 m3 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.420.000 3.240.000 3.240.000 2.880.000

- Gỗ sàn thao tác, kê đệm m3 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.760.000 2.610.000 2.610.000 2.320.000
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- Gỗ ván cầu công tác m3 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.090.000 2.930.000 2.930.000 2.600.000

- Gỗ ván khuôn m3 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.800.000 2.660.000 2.660.000 2.360.000

10 Cửa xếp, cửa cuốn các loại
* Sản phẩm của Công ty CP Dịch vụ & 

Thương Mại Thống Nhất
- Cửa xếp tôn mạ màu Đài Loan (đã bao 

gồm: tay hộp sơn tĩnh điện, Ximili + ray 
sắt + U sắt, lắp đặt hoàn thiện)

+ Loại có lá gió, diện tích cửa >7m2 m2 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000

+ Loại có lá gió, diện tích cửa 4m2<7m2 m2 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

+ Loại có lá gió, diện tích cửa <4m2 m2 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000

+ Loại không lá gió, diện tích cửa >7m2 m2 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

+ Loại không lá gió, diện tích cửa 4 < 7m2 m2 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

+ Loại không lá gió, diện tích cửa <4m2 m2 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

- Cửa cuốn tôn mạ màu Đài Loan dùng 
trục cót (lắp đặt hoàn thiện)

+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,6mm m2 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,7mm m2 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000

+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,8mm m2 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,6mm m2 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,7mm m2 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,8mm m2 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,6mm m2 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,7mm m2 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,8mm m2 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000

- Cửa cuốn tôn mạ màu Đài Loan dùng 
Motor (chưa có motor; lắp đặt hoàn 
thiện)

+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,6mm m2 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,7mm m2 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
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+ Diện tích >7,1m2, dày nan 0,8mm m2 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,6mm m2 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,7mm m2 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000

+ Diện tích 4,1m2<7m2, dày nan 0,8mm m2 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,6mm m2 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,7mm m2 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

+ Diện tích <4m2, dày nan 0,8mm m2 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

+ Ray cửa cuốn (áp dụng cho cửa < 7m2) m 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
11 Cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường
* Sản phẩm của Công ty TNHH Khởi 

Nghiệp
- Nhựa trắng Zhongcai Profiles (bao gồm 

cả lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, 
khoá, bản lề 3D, tay nắm)

+ Vách kính cố định kính trắng an toàn dày 
6,38mm, (khung 58x54mm)

m2 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

+ Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính  trắng an toàn 
dày 6,38mm (khung 58x54mm; cánh 
80x54mm) 

m2 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000

+ Cửa đi kính trắng an toàn dày 6,38mm 
(khung 58x54mm; cánh 80x54mm) 

m2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

+ Cửa đi mở trượt, kính trắng an toàn dày 
6,38mm (khung 58x54; cánh 80x54mm)

m2 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000

+ Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 
6,38mm, (khung 58x54mm) 

m2 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000

- Nhựa trắng CONCH-CHILE (bao gồm cả 
lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, khoá, 
bản lề 3D, tay nắm)

+ Vách kính cố định kính trắng đơn 5mm, 
(khung 58x54mm)

m2 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000
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+ Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính  trắng đơn dày 
5mm (khung 58x54mm; cánh 72x54mm) 

m2 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000

+ Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm, mở quay 
(khung 58x54mm; cánh 102x58mm) 

m2 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000 2.020.000

+ Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm, mở trượt 
(khung 58x54mm; cánh 102x58mm) 

m2 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000

+ Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 5mm, 
(khung 58x54mm; cánh 80x54mm) 

m2 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000

- Nhựa màu CONCH-CHILE (bao gồm cả 
lắp đặt và phụ kiện đồng bộ: chốt, khoá, 
bản lề 3D, tay nắm)

+ Vách kính cố định kính trắng đơn 5mm, 
(khung 58x54mm)

m2 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000

+ Cửa sổ 1 cánh, 2 cánh, kính  trắng đơn dày 
5mm (khung 58x54mm; cánh 72x54mm) 

m2 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

+ Cửa đi kính trắng đơn dày 5mm (khung 
58x54mm; cánh 102x58mm) 

m2 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

+ Cửa sổ chớp lật kính trắng đơn dày 5mm, 
(khung 58x54mm) 

m2 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

12 Tấm lợp và phụ kiện
* Tấm lợp sinh thái Onduline
+ Tấm lợp Onduline các màu dạng sóng tròn 

KT: 2000x950mm
tấm 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500 244.500

+ Tấm nhựa lấy sáng dạng sóng KT: 
2000x950mm

tấm 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200 318.200

+ Tấm úp nóc Onduline KT: 900x460mm tấm 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300 114.300
+ Ngói lợp Onduvilla KT 1060x400mm tấm 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
+ Diềm mái Onduline KT: 1100x380mm tấm 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
+ Đinh vít mũ nhựa Onduline cái 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
* Tôn AUSTNAM
- Tôn thường
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+ AS880 mạ AZ150, dày 0.47mm, 12 sóng m2 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270

+ AC 11 sóng, khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 
1065 mm, dày 0,40mm, mạ Zn 120

m2 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730 152.730

+ AC 11 sóng, khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 
1065 mm dày 0,42mm, mạ Zn 120

m2 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180 158.180

+ AC 11 sóng khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 
1065 mm, dày 0,45mm, mạ Zn 120

m2 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270

+ AC 11 sóng khổ 1070mm, AK 6 sóng khổ 
1065 mm, dày 0,47mm, mạ Zn 120

m2 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910

+ Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 
0,47mm, mạ Az150 

m2 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640 243.640

+ Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 
0,47mm, mạ Zn12

m2 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820 211.820

+ Alock màu 3 sóng, khổ 1070mm, dày 
0,45mm, mạ Zn12

m2 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270

- Tôn vách và tôn trần
+ Khổ 1130mm, dày 0,4mm m2 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

+ Khổ 1130mm, dày 0,42mm m2 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450 165.450

+ Khổ 1130mm, dày 0,45mm m2 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550 174.550

+ Khổ 1130mm, dày 0,47mm m2 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180

- Tôn sóng ngói
+ Khổ 1170mm, dày 0,4mm m2 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820 161.820

+ Khổ 1170mm, dày 0,42mm m2 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270

+ Khổ 1170mm, dày 0,45mm m2 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360 176.360

+ Khổ 1170mm, dày 0,47mm m2 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

- Tôn cách nhiệt, cách âm, 6 sóng (APU1)
+ Dày 0,40 mm khổ 1065mm m2 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640 233.640
+ Dày 0,42 mm khổ 1065mm m2 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090
+ Dày 0,45 mm khổ 1065mm m2 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180 248.180
+ Dày 0,47 mm khổ 1065mm m2 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820 251.820
- Phụ kiện (Các tấm ốp nóc, ốp sườn, 

máng nước,...)
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+ Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 300mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730 45.730

+ Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 400mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090 59.090

+ Tôn màu dày 0,42 mm, khổ 600mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820 86.820

+ Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 300mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180

+ Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 400mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450 62.450

+ Tôn màu dày 0,45 mm, khổ 600mm - 
AC/AK 106/sóng ngói

m 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820 91.820

+ Đai bắt tôn Alok chiếc 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820
* Tôn VNSTEEL Thăng Long
- Tôn sóng mạ màu (9 sóng, 11 sóng), khổ 

1080mm
+ Tôn sóng dân dụng dày 0,3mm m2 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340 72.340
+ Tôn sóng dân dụng dày 0,32mm m2 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500
+ Tôn sóng dân dụng dày 0,35mm m2 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640 84.640
+ Tôn sóng dân dụng dày 0,37mm m2 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890 87.890
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,4mm m2 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810 93.810
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,42mm m2 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160 99.160
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,45mm m2 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130 105.130
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,47mm m2 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250 111.250
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,50mm m2 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120 117.120
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,60mm m2 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570 135.570
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,62mm m2 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750 137.750
+ Tôn sóng công nghiệp dày 0,77mm m2 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370 168.370
- Tôn sóng CLPLOCK (G300-G500), khổ 

948mm
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,4mm m2 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800 131.800
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,42mm m2 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900 137.900
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,45mm m2 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700 144.700
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,47mm m2 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670 151.670
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+ Tôn sóng Cliplock dày 0,5mm m2 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360 158.360
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,6mm m2 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380 179.380
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,62mm m2 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860 181.860
+ Tôn sóng Cliplock dày 0,77mm m2 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750 216.750
- Tôn sóng MaxSeam (G300-G500), khổ 

900mm
+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,4mm m2 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830 138.830

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,42mm m2 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260 145.260

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,45mm m2 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410 152.410

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,47mm m2 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760 159.760

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,5mm m2 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800 166.800

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,6mm m2 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950 188.950

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,62mm m2 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560 191.560

+ Tôn sóng MaxSeam dày 0,77mm m2 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310 228.310

- Phụ kiện (Các tấm ốp, máng nước,...)
+ Tấm ốp, máng nước 0,47x300x1000mm m 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240 31.240
+ Tấm ốp, máng nước 0,47x400x1000mm m 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720 41.720
+ Tấm ốp, máng nước 0,47x600x1000mm m 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490 62.490
+ Tấm ốp, máng nước 0,47x1200x1000mm m 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970 124.970
13 Sơn, bột bả các loại
* Sơn NIPPON
+ Bột bả trong nhà SKIMCOAT* Kg 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250 9.250

+ Bột bả ngoài trời SKIMCOAT** Kg 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250

+ Sơn lót tường trong nhà VATEX Kg 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000

+ Sơn lót tường trong nhà VINILEX 5101 Kg 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

+ Sơn lót tường trong nhà không mùi 
Odourless Sealer

Kg 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500

+ Sơn lót tường ngoài trời SUMO SEALER Kg 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
+ Sơn lót tường ngoài trời Weathergard Sealer Kg 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

+ Sơn phủ nội thất trong nhà VATEX Kg 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
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Sơn phủ nội thất trong nhà bóng mờ Odour- 
Less

Kg 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Sơn phủ nội thất trong nhà bóng cao cấp 
Odour- Less

Kg 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500

+ Sơn phủ ngoại thất SUPER MATEX Kg 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
+ Sơn phủ ngoại thất bóng Weathergard Kg 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
+ Chất chống thấm NIPPON WP 100 Kg 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
* Sơn MD
+ Bột bả cao cấp SITEC Kg 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
+ Bột bả chống thấm SITEC 3 IN 1 Kg 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
+ Sơn nội thất SITEC lít 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200
+ Sơn nội thất cao cấp MD SUPER lít 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900 42.900
+ Sơn nội thất siêu trắng SUPER WHITE lít 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100 54.100
+ Sơn nội thất bán bóng MD 5 IN 1 lít 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900
+ Sơn nội thất bóng MD SATIN lít 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400 146.400
+ Sơn nội thất cao cấp bóng MD 

NANOSHIELD
lít 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900 160.900

+ Sơn ngoại thất cao cấp MD 5 IN 1 lít 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500
+ Sơn ngoại thất cao cấp PRO S500 lít 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600 123.600
+ Sơn ngoại thất cao cấp bóng NANO A+ lít 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100 167.100
+ Sơn ngoại thất cao cấp chống nóng MD 

NANOSHEILD
lít 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900 194.900

+ Sơn lót chống kiềm nội thất SEALER 
K8000

lít 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500

+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất SEALER 
K9000

lít 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200

+ Sơn chống thấm tường MD CT-11A lít 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700 89.700
14 Vật liệu ngành điện
* Sản phẩm thiết bị điện Tam Kim
- Công tắc, ổ cắm- Series C (hàng tròn), 

bao gồm cả mặt và đế âm
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+ Công tắc đơn cái 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820 23.820
+ Công tắc đôi cái 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270
+ Công tắc ba cái 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730 38.730
+ Công tắc bốn cái 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270 50.270
+ Công tắc đơn hai chiều cái 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450 30.450
+ Công tắc đôi hai chiều cái 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550 44.550
+ Ổ đơn 16A cái 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090 33.090
+ Ổ đôi 16A cái 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270 48.270
+ Ổ ba 16A cái 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360
- Công tắc, ổ cắm - Series S (hàng vuông), 

bao gồm cả mặt và đế âm
+ Công tắc đơn cái 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820 26.820
+ Công tắc đôi cái 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270 37.270
+ Công tắc ba cái 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730
+ Công tắc bốn cái 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820 61.820
+ Công tắc đơn hai chiều cái 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820 36.820
+ Công tắc đôi hai chiều cái 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270
+ Ổ đơn 16A cái 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550 29.550
+ Ổ đôi 16A cái 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450 40.450
+ Ổ ba 16A cái 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450 50.450
- Aptomat
+ Aptomat - T3 1P-6,10,16,20,25,32,40A cái 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820 41.820
+ Aptomat - T3 1P-50,63A cái 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180 48.180
+ Aptomat - T3 2P-6,10,16,20,25,32,40A cái 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640 83.640
+ Aptomat - T3 2P-50,63A cái 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360 96.360
+ Aptomat chống giật 2P-6,10,16,20,25,32A cái 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550 354.550

+ Aptomat chống giật - 2P-40A, 50A cái 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090 409.090
- Tủ aptomat (vỏ tôn nắp nhựa màu)
+ Tủ Aptomat 2P-4P cái 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910 80.910
+ Tủ Aptomat 6P cái 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270 107.270
+ Tủ Aptomat 9P cái 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180 178.180
+ Tủ Aptomat 12P cái 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360 226.360
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+ Tủ Aptomat 18P cái 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820 431.820
* Máng điện Tiền phong
- Máng điện 14x8 (4m/cây) cây 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090
- Máng điện 18x10 (4m/cây) cây 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Máng điện 28x10 (4m/cây) cây 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910 14.910
- Máng điện 40x20 (4m/cây) cây 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360 21.360
- Ống luồn dây điện Ø15 (3m/cây) cây 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
* Dây và cáp điện CADISUN
- Dây đơn mềm 300/500V, Cu/PVC 
+ VCSF 1 x 0,5 m 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
+ VCSF 1 x 0,75 m 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590 2.590
+ VCSF 1 x 1 m 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320 3.320
+ VCSF 1 x 1,5 m 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
+ VCSF 1 x 2,0 m 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
+ VCSF 1 x 2,5 m 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700
+ VCSF 1 x 3,0 m 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170 9.170
+ VCSF 1 x 4,0 m 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160
+ VCSF 1 x 5,0 m 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970 14.970
+ VCSF 1 x 6,0 m 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930 17.930
+ VCSF 1 x 8,0 m 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040 24.040
+ VCSF 1 x 10 m 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940 29.940
+ Dây đồng M10 m 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670
- Dây ô van 2 ruột mềm 300/500V, 

Cu/PVC/PVC 
+ VCTFK 2 x 0,5 m 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680
+ VCTFK 2 x 0,75 m 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190
+ VCTFK 2 x 1,0 m 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870 7.870
+ VCTFK 2 x 1,5 m 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990 10.990
+ VCTFK 2 x 2,5 m 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
+ VCTFK 2 x 4,0 m 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930 26.930
+ VCTFK 2 x 6,0 m 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540 39.540
+ VCTFK 2 x 8,0 m 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370 52.370
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+ VCTFK 2 x 10 m 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530 65.530
- Cáp 3, 4 ruột hạ thế 0,6/1KV 

Cu/XLPE/PVC
+ CXV 3x2,5+1x1,5 m 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910 36.910
+ CXV 3x4+1x2,5 m 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560 54.560
+ CXV 3x6+1x4 m 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110 76.110
+ CXV 3x10+1x6 m 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310 99.310
+ CXV 3x16+1x10 m 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530 176.530
+ CXV 3x25+1x16 m 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810 271.810
+ CXV 3x35+1x16 m 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670 355.670
+ CXV 3x35+1x25 m 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200
+ CXV 3x50+1x25 m 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100 509.100
+ CXV 3x50+1x35 m 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550 538.550
+ CXV 3x70+1x35 m 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570 694.570
+ CXV 3x70+1x50 m 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080 737.080
+ CXV 3x95+1x50 m 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450 960.450
+ CXV 3x95+1x70 m 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680 1.013.680
+ CXV 3x120+1x70 m 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680 1.217.680
+ CXV 3x120+1x95 m 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760 1.292.760
+ CXV 3x150+1x95 m 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800 1.546.800
+ CXV 3x150+1x120 m 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590 1.614.590
+ CXV 4x2,5 m 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080 40.080
+ CXV 4x4 m 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520 59.520
+ CXV 4x6 m 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770 82.770
+ CXV 4x10 m 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480 130.480
+ CXV 4x16 m 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990 193.990
+ CXV 4x25 m 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970 298.970
+ CXV 4x35 m 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870 410.870
+ CXV 4x50 m 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310 580.310
+ CXV 4x70 m 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960 790.960
+ CXV 4x95 m 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270 1.088.270
+ CXV 4x120 m 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600 1.360.600
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+ CXV 4x150 m 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750 1.700.750
- Cáp ngầm 3, 4 ruột hạ thế 0,6/1KV, 

Cu/XLPE/DSTA/PVC
+ DSTA 3x4+1x2,5 m 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080 68.080
+ DSTA 3x6+1x4 m 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630 90.630
+ DSTA 3x10+1x6 m 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010 135.010
+ DSTA 3x16+1x10 m 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660 195.660
+ DSTA 3x25+1x16 m 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910 294.910
+ DSTA 3x35+1x16 m 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870 381.870
+ DSTA 3x35+1x25 m 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320 411.320
+ DSTA 3x50+1x25 m 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510 537.510
+ DSTA 3x50+1x35 m 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250 575.250
+ DSTA 3x70+1x35 m 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320 737.320
+ DSTA 3x70+1x50 m 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420 780.420
+ DSTA 3x95+1x50 m 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500 1.010.500
+ DSTA 3x95+1x70 m 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010 1.065.010
+ DSTA 3x120+1x70 m 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190 1.272.190
+ DSTA 3x120+1x95 m 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900 1.348.900
+ DSTA 3x150+1x95 m 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870 1.399.870
+ DSTA 3x150+1x120 m 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840 1.679.840
+ DSTA 4x4 m 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680 73.680
+ DSTA 4x6 m 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460 97.460
+ DSTA 4x10 m 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770 146.770
+ DSTA 4x16 m 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420 212.420
+ DSTA 4x25 m 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780 322.780
+ DSTA 4x35 m 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160 440.160
+ DSTA 4x50 m 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
+ DSTA 4x70 m 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240 834.240
+ DSTA 4x95 m 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030 1.141.030
+ DSTA 4x120 m 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440 1.417.440
+ DSTA 4x150 m 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420 1.794.420
15 Vật liệu  ngành nước
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* Sứ Viglacera
- Bệt liên kết, nắp rơi êm BL5 (Nano-PK 2N) bộ 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270 2.337.270

- Bệt liên kết, nắp rơi êm C109 (Nano-PK2N) bộ 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730 2.462.730

- Bệt liên kết, nắp rơi êm C0504 (Nano-PK 
2N)

bộ 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270 2.467.270

- Bệt liên kết, nắp rơi êm V38 (Nano-PK 2N) bộ 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270 2.487.270

- Xí xổm ST8 cái 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270 347.270
- Chậu rửa VTL2, VTL3, VI1T (bao bì và gá 

đỡ), VTL3N
bộ 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910 300.910

- Chậu rửa bàn âm CA1 cái 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090 759.090
- Chậu rửa bàn dương CD1, CD2 cái 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360 616.360
- Chậu rửa + chân V02.3 cái 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360 666.360
- Tiểu nam treo tường TT1, TT3, TT7 cái 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090 319.090
- Tiểu nam đứng TD4 (Nano, xả cảm ứng 

đồng bộ)
cái 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730 6.972.730

- Tiểu nữ VB50 (Nano) cái 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550 1.214.550
- Tiểu nữ VB3, VB5 cái 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730 712.730
- Phụ kiện phòng tắm 8 chi tiết SPK01 bộ 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270 477.270
* Sản phẩm của Tập đoàn Tân Á 

Đại Thành 
- Bồn chứa nước Inox Tân Á (đã bao gồm cả 

chân bồn)
+ Bồn đứng 310 (φ 760) 1 bồn 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455 1.205.455
+ Bồn đứng 500 (φ 760) 1 bồn 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636 1.563.636
+ Bồn đứng 700 (φ 760) 1 bồn 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000
+ Bồn đứng 1000 (φ 940) 1 bồn 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545 2.454.545
+ Bồn đứng 1200 (φ 980) 1 bồn 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181 2.718.181
+ Bồn đứng 1300 (φ 1030) 1 bồn 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636 3.063.636
+ Bồn đứng 1500 (φ 1180) 1 bồn 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273 3.727.273
+ Bồn đứng 2000 (φ 1180) 1 bồn 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818 4.981.818
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+ Bồn đứng 2500 (φ 1360) 1 bồn 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909 6.290.909
+ Bồn đứng 3000 (φ 1380) 1 bồn 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545 7.254.545
+ Bồn ngang 500 (φ 760) 1 bồn 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727 1.672.727
+ Bồn ngang 700 (φ 760) 1 bồn 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091 2.009.091
+ Bồn ngang 1000 (φ 940) 1 bồn 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364 2.636.364
+ Bồn ngang 1200 (φ 980) 1 bồn 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000
+ Bồn ngang 1300 (φ 1030) 1 bồn 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455 3.245.455
+ Bồn ngang 1500 (φ 1180) 1 bồn 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455 3.945.455
+ Bồn ngang 2000 (φ 1180) 1 bồn 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
+ Bồn ngang 2500 (φ 1360) 1 bồn 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727 6.472.727
+ Bồn ngang 3000 (φ 1360) 1 bồn 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727 7.472.727
+ Bồn ngang 3500 (φ 1360) 1 bồn 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273 8.527.273
+ Bồn ngang 4000 (φ 1360) 1 bồn 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727 9.672.727
+ Bồn ngang 5000 (φ 1420) 1 bồn 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364 11.836.364
+ Bồn ngang 6000 (φ 1420) 1 bồn 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273 13.927.273
+ Bồn ngang 10.000 (φ 1700) 1 bồn 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909 29.090.909
- Máy nước nóng NLMT Tân Á
+ Loại 15 ống φ47, dung tích 120 lít bộ 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273 4.627.273
+ Loại 18 ống φ47, dung tích 140 lít bộ 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091 4.909.091
+ Loại 21 ống φ47, dung tích 160 lít bộ 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818 5.381.818
+ Loại 24 ống φ47, dung tích 180 lít bộ 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182 5.818.182
+ Loại 15 ống φ58, dung tích 140 lít bộ 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727 5.027.727
+ Loại 18 ống φ58, dung tích 180 lít bộ 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091 5.709.091
+ Loại 21 ống φ58, dung tích 200 lít bộ 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727 6.172.727
+ Loại 24 ống φ58, dung tích 230 lít bộ 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818 6.681.818
+ Dàn CN 50 ống φ47, dung tích 500 lít bộ 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
+ Dàn CN 48 ống φ58, dung tích 500 lít bộ 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000 17.228.000
+ Dàn CN 100 ống φ47, dung tích 1000 lít bộ 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
+ Dàn CN 96 ống φ58, dung tích 1000 lít bộ 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000 34.455.000
-
+ R 15-Ti (2500w) bình 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
+ R 20-Ti (2500w) bình 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909 1.590.909

Bình nước nóng gián tiếp Rossi
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+ R 30-Ti (2500w) bình 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273 1.727.273
- Chậu rửa Inox Tân Á (bao gồm xi phông)

+ Chậu 2 hố- 1 bàn KT: 1000x460x180 bộ 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091 589.091
+ Chậu 2 hố- 1 hố phụ KT: 980x510x180 bộ 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727 712.727
+ Chậu 2 hố - 0 bàn KT: 710x460x180 bộ 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545 574.545
+ Chậu 1 hố- 1 bàn KT: 800x470x180 bộ 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
+ Chậu 1 hố- 0 bàn KT: 450x370x165 bộ 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
- Sen vòi Rossi 
+ Sen, ký hiệu R801S cái 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636
+ Sen, ký hiệu R802S cái 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636
+ Sen, ký hiệu R803S cái 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636
+ Sen, ký hiệu R804S cái 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636
+ Vòi 1 chân, ký hiệu R801 V1 cái 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727
+ Vòi 1 chân, ký hiệu R802 V1 cái 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090 1.209.090
+ Vòi 1 chân, ký hiệu R803 V1 cái 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
+ Vòi 1 chân, ký hiệu R804 V1 cái 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727 1.072.727
+ Vòi 2 chân, ký hiệu R801 V2 cái 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636
+ Vòi 2 chân, ký hiệu R802 V2 cái 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636 1.263.636
+ Vòi 2 chân, ký hiệu R803 V2 cái 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636 1.363.636
+ Vòi 2 chân, ký hiệu R804 V2 cái 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636
+ Vòi chậu, ký hiệu R801 C1 cái 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364 1.036.364
+ Vòi chậu, ký hiệu R802 C1 cái 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818 1.081.818
+ Vòi chậu, ký hiệu R803 C1 cái 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455 1.145.455
+ Vòi tường, ký hiệu R801 C2; R802 C2; 

R803 C2
cái 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636 1.163.636

* Sản phẩm của Công ty CP nhựa Thiếu 
Niên Tiền Phong

- Ống nhựa thoát nước u.PVC 
+ φ21 m 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360 5.360
+ φ27 m 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640 6.640
+ φ34 m 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640
+ φ42 m 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820 12.820
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+ φ48 m 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090
+ φ60 m 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550 19.550
+ φ75 m 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450 27.450
+ φ90 m 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550
+ φ110 m 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640 50.640
- Ống nhựa cấp nước u.PVC 
+ Class 0
. φ21 m 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550
. φ27 m 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360 8.360
. φ34 m 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180
. φ42 m 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450 14.450
. φ48 m 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640 17.640
. φ60 m 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450 23.450
. φ75 m 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090 32.090
. φ90 m 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360 38.360
. φ110 m 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270 57.270
. φ125 m 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450 70.450
+ Class 1
. φ21 m 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090 7.090
. φ27 m 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820
. φ34 m 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360 12.360
. φ42 m 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910 16.910
. φ48 m 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090
. φ60 m 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550 28.550
. φ75 m 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270 36.270
. φ90 m 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820 44.820
. φ110 m 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730 66.730
. φ125 m 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550 82.550
- Ống nhựa HDPE- PE 80
+ φ40 PN6 m 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640
+ φ50 PN6 m 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820 25.820
+ φ63 PN6 m 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910 39.910
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+ φ75 PN6 m 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730 56.730
+ φ90 PN6 m 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270 91.270
+ φ110 PN6 m 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360
+ φ125 PN6 m 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090 155.090
+ φ32 PN8 m 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450
+ φ40 PN8 m 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090 20.090
+ φ50 PN8 m 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270 31.270
+ φ63 PN8 m 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730 49.730
+ φ75 PN8 m 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360 70.360
+ φ90 PN8 m 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910 101.910
+ φ110 PN8 m 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180 148.180
+ φ125 PN8 m 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360 189.360
+ φ25 PN10 m 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820 9.820
+ φ32 PN10 m 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730 15.730
+ φ40 PN10 m 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180 15.180
+ φ50 PN10 m 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360 37.360
+ φ63 PN10 m 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640 59.640
+ φ75PN10 m 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270 85.270
+ φ90 PN10 m 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820
+ φ110 PN10 m 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550 182.550
+ φ125 PN10 m 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910 232.910
+ φ20 PN12,5 m 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550
+ φ25 PN12,5 m 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450 11.450
+ φ32 PN12,5 m 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910 18.910
+ φ40 PN12,5 m 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180
+ φ50 PN12,5 m 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180 45.180
+ φ63 PN12,5 m 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820 71.820
+ φ75 PN12,5 m 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450 100.450
+ φ90 PN12,5 m 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550 144.550
+ φ110 PN12,5 m 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270 216.270
+ φ125 PN12,5 m 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450 281.450
16 Vật tư, vật liệu khác
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* Vật liệu Carboncor Asphalt (sử dụng 
trong xây dựng và sửa chữa kết cấu 
đường ô tô)

tấn 3.298.000 3.298.000 3.298.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.320.000 3.350.000 3.380.000

* Nhựa đường
- Nhựa đường phuy 60/70 Petrolimex Kg 16.960        16.960       16.960       16.960       16.960       16.960       16.960       17.000       17.050       17.100
- Nhựa đường đặc nóng 60/70 Petrolimex Kg 15.760        15.760       15.760       15.760       15.760       15.760       15.760       15.800       15.850       15.900
* Bê tông nhựa
- Bê tông nhựa
+ Bê tông nhựa hạt thô (4,7%) tấn 1.443.992 1.477.812 1.503.007 1.561.332 1.520.432 1.423.283 1.526.368 1.614.475 1.595.175 1.646.952
+ Bê tông nhựa hạt thô (5,5%) tấn 1.480.516 1.513.093 1.543.621 1.616.976 1.563.782 1.466.294 1.544.139 1.647.155 1.629.752 1.684.078
+ Bê tông nhựa hạt trung (5,2%) tấn 1.528.141 1.560.703 1.585.455 1.666.627 1.590.953 1.502.271 1.595.357 1.698.943 1.681.920 1.742.503
+ Bê tông nhựa hạt trung (5,5%) tấn 1.576.814 1.609.716 1.635.426 1.715.924 1.651.194 1.561.711 1.652.745 1.749.775 1.733.523 1.787.598
+ Bê tông nhựa hạt mịn (5,5%) tấn 1.561.767 1.593.283 1.620.849 1.693.583 1.633.653 1.543.566 1.629.491 1.730.269 1.716.134 1.770.018
+ Bê tông nhựa hạt mịn (6,0%) tấn 1.650.819 1.682.998 1.711.007 1.784.217 1.738.716 1.630.330 1.732.763 1.823.402 1.806.138 1.855.807
* Cáp dự ứng lực và phụ kiện
 + Cáp dự ứng lực không vỏ bọc, độ chùng 

thấp, Ф 12,7 mm (Trung Quốc)
Kg 22.800        22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       

 + Cáp dự ứng lực không vỏ bọc, độ chùng 
thấp, Ф 15,24 mm (Trung Quốc)

Kg 22.800        22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       22.800       

 + Neo công cụ OVM 13A-12 + phụ kiện 
(Trung Quốc)

bộ 1.264.450   1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  1.264.450  

 + Ống ghen mạ kẽm Ф 80/87 (Việt Nam) m 26.500        26.500       26.500       26.500       26.500       26.500       26.500       26.500       26.500       26.500       
 + Ống ghen mạ kẽm Ф 70/77 (Việt Nam) m 25.500        25.500       25.500       25.500       25.500       25.500       25.500       25.500       25.500       25.500       
 + Gối cao su cốt bản thép OVM 300x400x50 

mm (Trung Quốc)
bộ 1.507.000   1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  1.507.000  

 + Gối cầu cao su cốt bản thép GJZ 
350/550/78 mm (Trung Quốc)

bộ 4.482.500   4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  4.482.500  

 + Khe co dãn cao su cốt bản thép SSF 
260x50x1000mm; SSF 264x40x1000mm; 
SSF 270x42x1000mm (Trung Quốc)

m 2.910.000   2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  2.910.000  

 + Khe co giãn SQ-50 (Trung Quốc) m 3.455.000   3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  3.455.000  
 + Khe co giãn PPF-160 (Trung Quốc) m 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 19.545.000 
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 + Khe co giãn răng lược SWF 160 độ dịch 
chuyển ± 100 m 21.140.000 

21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000 21.140.000

 + Khe co giãn dạng ray OVM-Z80 m 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000 19.810.000
 + Tấm cao su KT (16.000x1.500x10)mm tấm 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
 + Đệm cao su KT (100x84x20)mm cái 140.000      140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
* Vải địa kỹ thuật
 + Lưới địa kỹ thuật 1 trục RE 520, NT 520 

(VN)
m2 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

 + Lưới địa kỹ thuật 1 trục RE 560, NT 560 
(VN)

m2 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

 + Lưới địa kỹ thuật 1 trục RE 580, NT 580 
(VN)

m2 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000

 + Lưới địa kỹ thuật 3 trục TX 160, NX 160 
(VN)

m2 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

 + Thanh cài Bodkin liên kết dưới m 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
 + Vải địa kỹ thuật không dệt 12kN/m2 (VN) m2 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
 + Màng chống thấm tự dính mặt cát dày 

1,5mm m2
195.000      195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
1,5mm m2

200.000      200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt cát dày 
2,0mm m2

203.000      203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000 203.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
2,0mm m2

208.000      208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
3,0mm m2

215.000      215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
3,5mm m2

220.000      220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
4,0mm m2

230.000      230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000

 + Màng chống thấm tự dính mặt PE dày 
4,5mm m2

235.000      235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000
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 + Màng chống thấm tự dính PE hai mặt dày 
2,0mm m2

210.000      210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000

 + Màng chống thấm khò nóng mặt đá dày 
3,0mm m2

208.000      208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000

 + Màng chống thấm khò nóng mặt PE dày 
3,0mm m2

208.000      208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000

 + Màng chống thấm khò nóng mặt cát dày 
3,0mm m2

208.000      208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000

 + Dung dịch chống thấm Tamsil 7 lít 1.009.000   1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000
 + Dung dịch chống thấm Radcon Formula#7 lít 1.091.000   1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000
 + Dung dịch chống thấm Peneseal Pro RTU lít 1.082.000   1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000 1.082.000
* Biển báo An toàn giao thông

(theo 22TCN 273-01)
+ Cột biển báo φ80 dày 3mm, L= 3,8 - >4m cột 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000 617.000
+ Cột biển báo φ80 dày 4mm, L= 3,8 - >4m cột 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000 725.000
+ Cột biển báo φ80 dày 3mm, L= 3,2->3,5m cột 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000
+ Cột biển báo φ80 dày 4mm, L= 3,2->3,5m cột 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000 635.000
+ Biển báo vuông 60x60 dày 2,5mm cái 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000 334.000
+ Biển báo vuông 60x60 dày 3mm cái 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000 386.000
+ Biển báo tam giác 90x90x90 dày 2,5mm cái 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000 379.000
+ Biển báo tam giác 90x90x90 dày 3mm cái 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500 432.500
+ Biển báo chữ nhật 130x210; 160x210cm 

dày 3mm cái 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000 2.236.000

* Sơn dẻo nhiệt Synthetic
+ Sơn dẻo nhiệt phản quang Kg 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
+ Keo lót Kg 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
* Phụ gia
 + Phụ gia Sikament R4 lít 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510 24.510
 + Phụ gia Sikament 2000AT-N lít 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710 31.710
 + Phụ gia Plastocrete N lít 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250
 + Phụ gia Plastiment 96 lít 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540 18.540
 + Phụ gia Sika® Primer 3N lít 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908 574.908
 + Phụ gia Sika Viscorete 3000-20 lít 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944
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 + Phụ gia Sika Intraplast Z-HV lít 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
 + Phụ gia Sika Grout 214-11 Kg 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
 + Phụ gia Sika Grout 214-11 HS Kg 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500
 + Phụ gia Sika Grout GP Kg 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
 + Phụ gia hoá dẻo CMC kg 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727 92.727
 + Phụ gia Bentonite kg 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727 7.727
* Que hàn
 + Que hàn KT N48  (4,0mm) Kg 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950 18.950
 + Que hàn KT N48  (3,2mm) Kg 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850 19.850
 + Que hàn KT 6013  (4,0mm) Kg 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840 20.840
 + Que hàn KT 6013  (3,2mm) Kg 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930
 + Que hàn KT 421  (4,0mm) Kg 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030 20.030
 + Que hàn KT 421  (3,2mm) Kg 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570 20.570
 + Que hàn KT 421  (2,5mm) Kg 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930 20.930
 + Que hàn KT 3000  (4,0 mm) Kg 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830 21.830
 + Que hàn KT 3000  (3,2 mm) Kg 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010 22.010
 + Que hàn KT 3000  (2,5 mm) Kg 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910 22.910
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ĐÁ BASE ĐÁ SUBASE

1 Mỏ đá Đồng Mỏ - Chi Lăng- Lạng Sơn

- Huyện Lục Ngạn (TT Chũ) m3 228.000 215.000

- Huyện Sơn Động (TT An Châu) m3 263.000 250.000

2 Mỏ đá Minh Tiến, Cai Kinh- Hữu Lũng- Lạng Sơn

- Thành phố Bắc Giang m3 195.000 182.000

- Huyện Việt Yên (TT Bích Động) m3 215.000 202.000

- Huyện Yên Dũng (TT Neo) m3 220.000 207.000

- Huyện Lạng Giang (TT Vôi) m3 175.000 162.000

- Huyện Lục Nam (TT Đồi Ngô) m3 195.000 182.000

- Huyện Yên Thế (TT Cầu Gồ) m3 185.000 172.000

- Huyện Tân Yên (TT Cao Thượng) m3 215.000 202.000

3 Mỏ đá Đồng Tiến- Hữu Lũng- Lạng Sơn

- Huyện Yên Thế (TT Cầu Gồ) m3 165.000 152.000

- Huyện Hiệp Hoà (TT Thắng) m3 172.000 160.000

GIÁ BÁN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

GIÁ VẬT LIỆU (Đ)
TT NGUỒN CUNG CẤP -  NƠI TIÊU THỤ ĐVT
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TT TÊN CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (đ)

I
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT 
BỊ ĐÔ THỊ (HAPULICO)

1
Cột thép tròn côn (bát giác) mạ kẽm, chiều cao 8m liền cần đơn, dày 
3,0mm (bao gồm: cửa cột, bảng điện, cầu đấu, Aptomat) cột 6.800.000

2
Cột thép tròn côn (bát giác) mạ kẽm, chiều cao 9m liền cần đơn, dày 
3,5mm (bao gồm: cửa cột, bảng điện, cầu đấu, Aptomat) cột 7.055.000

3
Cột thép tròn côn (bát giác) mạ kẽm, chiều cao 10m liền cần đơn, dày 
3,5mm (bao gồm: cửa cột, bảng điện, cầu đấu, Aptomat) cột 7.764.000

4
Cột thép tròn côn (bát giác) mạ kẽm, chiều cao 11m liền cần đơn, dày 
4mm (bao gồm: cửa cột, bảng điện, cầu đấu, Aptomat) cột 8.655.000

5 Đèn cao áp Maccot SON 150W + bóng Osram bộ 3.455.000
6 Đèn cao áp Maccot SON 250W + bóng Osram bộ 3.977.000
7 Đèn cao áp Master SON 150W + bóng Osram bộ 3.773.000
8 Đèn cao áp Master SON 250W + bóng Osram bộ 4.136.000

9
Tủ điều khiển điện chiếu sáng TĐ03- 1 ngăn 1000/100A 
(1000x600x350)

bộ 35.909.000

II TỦ CÔNG TƠ , TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN ĐƯỜNG
1 Sản phẩm của Công ty TNHH Kỹ thuật điện HTT
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 13 công tơ (không tính công tơ điện) chiếc 11.045.500
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 11 công tơ (không tính công tơ điện) chiếc 10.727.300
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 10 công tơ (không tính công tơ điện) chiếc 10.386.400
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 9 công tơ (không tính công tơ điện) chiếc 9.772.700
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 7 công tơ (không tính công tơ điện) chiếc 9.300.000
2 Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp INVICO
- Tủ điều khiển đèn đường tự động 100A tủ 35.090.900
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 13 công tơ (không tính công tơ điện) tủ 11.363.600
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 11 công tơ (không tính công tơ điện) tủ 10.181.800
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 10 công tơ (không tính công tơ điện) tủ 9.818.200
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 9 công tơ (không tính công tơ điện) tủ 8.954.500
- Tủ công tơ 100A trọn bộ chứa 7 công tơ (không tính công tơ điện) tủ 8.636.400

GIÁ BÁN TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG
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TT TÊN CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (đ)

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Hồng Thái
(xã Hồng Thái, huyện Việt Yên)

1 Gạch đặc A1 sẫm (KT: 220x105x60mm) viên 1.150

2 Gạch đặc A1 đỏ (KT: 220x105x60mm) viên 1.050

3 Gạch đặc A2 sẫm (KT: 220x105x60mm) viên 1.050

4 Gạch 2 lỗ A1 (KT: 220x105x60mm) viên 730

5 Gạch 2 lỗ A1 sẫm (KT: 220x105x60mm) viên 710

6 Gạch 2 lỗ A1 đỏ (KT: 220x105x60mm) viên 710

7 Gạch 2 lỗ A2 sẫm (KT: 220x105x60mm) viên 690

8 Gạch 2 lỗ A2 đỏ (KT: 220x105x60mm) viên 590

9 Gạch loại 4 (KT: 220x105x60mm) viên 450
II

1
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN ÁP TBĐ ĐÔNG ANH -
HÀ NỘI
Máy biến áp phân phối

- 31,5 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 103.693.000
- 50 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 121.496.000
- 75 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 123.576.000
- 100 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 145.425.000
- 160 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 166.348.000
- 180 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 183.226.000
- 250 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 203.687.000
- 320 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 247.037.000
- 400 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 283.798.000
- 560 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 340.442.000
- 630 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 398.011.000
- 750 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 478.237.000
- 800 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 528.000.000
- 1000 KVA - 22/0,4KV ∆/yo cái 578.462.000
2 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP ASIA KINH BẮC
- Cầu chì tự rời SI bộ           6.800.000 
- Chống sét van LGA 34/30-22KV bộ           6.200.000 
- Cầu dao 3 pha chém ngang 630KV-24KV bộ         14.100.000 
- Cầu dao phụ tải cắt dầu 630KV-24KV bộ         51.750.000 
- Cáp đồng Cu/PVC 1x185mm2 m 423.900
- Ghế cách điện G11 F22 cái 4.061.925
- Ghíp 3 bu lông bộ 44.000

GIÁ BÁN TẠI NƠI SẢN XUẤT

I. GẠCH XÂY TUYNEL- SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP HỒNG THÁI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN, NƯỚC

30 Xây Dựng 24H - 0240 628 6666



gia
xa

yd
un

g.v
n

TT TÊN CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ (đ)

- Sứ đứng SD D24 quả 220.000
- Đầu cáp 3 lõi 3x50mm2 (gồm cả đầu cốt đồng M50) cái 6.500.000
- Đầu cốt nhôm M95 cái 59.000
- Đầu cốt đồng M10 cái 35.000
- Đầu cốt đồng M25 cái 35.000
- Đầu cốt đồng M35 cái 40.000
- Đầu cốt đồng M50 cái 60.000
- Đầu cốt đồng M70 cái 65.000
- Đầu cốt đồng M95 cái 85.000
- Đầu cốt đồng M120 cái 90.000
- Đầu cốt đồng M150- M185 cái 110.000
- Đầu cáp khô cáp 3x35+1x25mm2 chiếc 563.490
- Đầu cáp khô cáp 3x50+1x25mm2 chiếc 563.490
- Đầu cáp khô cáp 3x70+1x35mm2 chiếc 635.490
- Đầu cáp khô cáp 3x95+1x50mm2 chiếc 635.490
- Đầu cáp khô cáp 3x120+1x70mm2 chiếc 635.490
- Đầu cáp khô cáp 3x150+1x95mm2 chiếc 711.720
- Sứ báo cáp ngầm hạ thế quả 31.818

3
SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ 
THIẾT BỊ ĐÔ THỊ THĂNG LONG (THACOLICO)

-
Cột thép tròn côn cao 8m liền cần đơn, thép dày 3mm mạ kẽm nhúng 
nóng (bao gồm cả bảng điện cầu đấu, 1 aptomat 6A LG) cột 6.250.000

-
Cột thép tròn côn cao 10m liền cần đơn, thép dày 4mm mạ kẽm nhúng 
nóng (bao gồm cả bảng điện cầu đấu, 1 aptomat 6A LG) cột 7.150.000

-
Cột thép tròn côn cao 12m liền cần đơn, thép dày 4,5mm mạ kẽm 
nhúng nóng (bao gồm cả bảng điện cầu đấu, 1 aptomat 6A LG) cột 8.472.000

III
 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG BẮC 
GIANG
CỘT LY TÂM

1 Cột - LT 8A Chiếc 1.536.364
2 Cột - LT8B Chiếc 1.631.818
3 Cột - LT8.5A Chiếc 1.795.455
4 Cột - LT8.5B Chiếc 1.931.818
5 Cột - LT8.5C Chiếc 2.309.091
6 Cột - LT10A Chiếc 2.290.909
7 Cột - LT10B Chiếc 2.445.455
8 Cột - LT10C Chiếc 2.672.727
9 Cột - LT10D Chiếc 3.254.545
10 Cột - LT12A Chiếc 3.409.091
11 Cột - LT12B Chiếc 4.163.636
12 Cột - LT12C Chiếc 5.077.273
13 Cột - LT12D Chiếc 6.522.727
14 Cột - LT 14B (G6-N8) Chiếc 9.086.364
15 Cột - LT14C (G6-N8) Chiếc 9.868.182
16 Cột - LT14D (G6-N8) Chiếc 11.122.727
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17 Cột - LT16B (G6-N10) Chiếc 9.763.636
18 Cột - LT16C (G6-N10) Chiếc 10.768.182
19 Cột - LT16D (G6-N10) Chiếc 12.072.727
20 Cột - LT18B (G8-N10) Chiếc 11.436.364
21 Cột - LT18C (G8-N10) Chiếc 12.300.000
22 Cột - LT18D (G8-N10) Chiếc 14.540.909
23 Cột - LT20B (G10-N10) Chiếc 12.700.000
24 Cột - LT20C (G10-N10) Chiếc 22.945.455
25 Cột - LT20D (G10-N10) Chiếc 15.640.909

CỘT H - BƯU ĐIỆN
1 H5 BĐ Chiếc 445.455
2 H6 BĐ Chiếc 500.000
3 H6,5 BĐ Chiếc 550.000

CỘT H
1 Cột H6A - 230 daN Chiếc 886.364
2 Cột H6B - 230 daN Chiếc 1.050.000
3 Cột H6C - 230 daN Chiếc 1.077.273
4 Cột H6,5A - 230 daN Chiếc 972.727
5 Cột H6,5B - 360 daN Chiếc 1.218.182
6 Cột H6,5C - 460 daN Chiếc 1.240.909
7 Cột H7A - 230 daN Chiếc 1.063.636
8 Cột H7B - 230 daN Chiếc 1.250.000
9 Cột H7C - 230 daN Chiếc 1.290.909
10 Cột H7,5A - 230 daN Chiếc 1.100.000
11 Cột H7,5B - 360 daN Chiếc 1.286.364
12 Cột H7,5C - 460 daN Chiếc 1.409.091
13 Cột H8A - 230 daN Chiếc 1.259.091
14 Cột H8B - 230 daN Chiếc 1.436.364
15 Cột H8C - 230 daN Chiếc 1.640.909
16 Cột H8,5A - 230 daN Chiếc 1.272.727
17 Cột H8,5B - 360 daN Chiếc 1.500.000
18 Cột H8,5C - 460 daN Chiếc 1.686.364

CỐNG LY TÂM KIỂU MIỆNG BÁT
1 Cống LT 300A Mét 140.909
2 Cống LT 300B Mét 150.000
3 Cống LT 300C Mét 168.182
4 Cống LT 400A Mét 186.364
5 Cống LT 400B Mét 200.000
6 Cống LT 400C Mét 213.636
7 Cống LT 600A Mét 286.364
8 Cống LT 600B Mét 322.727
9 Cống LT 600C Mét 345.455
10 Cống LT 600D Mét 400.000
11 Cống LT 750A Mét 609.091
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12 Cống LT 750B Mét 695.455
13 Cống LT 750C Mét 781.818

CỐNG LY TÂM ĐẦU BẰNG
1 LT 600A Mét 245.455
2 LT 600B Mét 300.000
3 LT 600C Mét 327.273
4 LT 600D Mét 345.455
5 LT 750A Mét 572.727
6 LT 750B Mét 636.364
7 LT 750C Mét 718.182
9 LT 800A Mét 622.727
10 LT 800B Mét 686.364
11 LT 800C Mét 754.545
12 LT 800D Mét 777.273
13 LT 1000A Mét 795.455
14 LT 1000B Mét 909.091
15 LT 1000C Mét 1.086.364

CỐNG KHÔNG CỐT THÉP
1 TC 200 Mét 63.636
2 TC 300 Mét 77.273
3 TC 400 Mét 113.636
4 TC 600 Mét 195.455

CỐNG THỦ CÔNG- CÓ CỐT THÉP
1 TC 200 Mét 100.000
2 TC 300 Mét 131.818
3 TC 400 Mét 222.727
4 TC 600 Mét 327.273
5 TC 750 Mét 572.727
6 TC 1000 Mét 800.000
7 TC 1200 A Mét 1.363.636
8 TC 1200 B Mét 1.427.273
9 TC 1200 C Mét 1.504.545
10 TC 1250A Mét 1.481.818
11 TC 1250B Mét 1.568.182
12 TC 1250C Mét 1.640.909
13 TC 1250D Mét 1.718.182
14 TC 1500A (dày 12cm) Mét 1.813.636
15 TC 1500B (dày 12cm) Mét 1.890.909
16 TC 1500C (dày 12cm) Mét 2.009.091
17 TC 1500D (dày 12cm) Mét 2.509.091
18 TC 1500A (dày 15cm) Mét 1.995.455
19 TC 1500B (dày 15cm) Mét 2.072.727
20 TC 1500C (dày 15cm) Mét 2.222.727
21 TC 1500D (dày 15cm) Mét 2.695.455
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22 TC 2500 Mét 7.027.273
ĐẾ CỐNG

1 Đế cống 300 chiếc 72.727
2 Đế cống 400 chiếc 86.364
3 Đế cống 600 chiếc 109.091
4 Đế cống 800 chiếc 140.909
5 Đế cống 1000 chiếc 186.364
6 Đế cống 1250 chiếc 295.455
7 Đế cống 1500 chiếc 313.636
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